
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

Đông Triều, ngày 02 tháng 8  năm 2021 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 
NĂM HỌC 2021-2022 

 

ST
T 

HỌ TÊN 

NGÀY 
THÁNG 

NĂM 
SINH 

NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG TRÌNH ĐỘ TIN HỌC TA ĐT 

1 Ngô Thị Ninh 07/10/1978 Hiệu trưởng ĐH Tiểu học B B 0983083827 
2 Mai Khoa Chung 19/05/1974 P. Hiệu trưởng ĐH  Tiểu học B B 0948773800 
3 Nguyễn Ngọc Ánh 12/10/1977 TTCM tổ 4-5 - GV ĐH  Tiểu học B B 0362839699 
4 Lê Thị Kim Lương 04/05/1986 Chi ủy viên ĐH Tiểu học B B 0375998398 
5 Trần Thị Thanh Xuân 25/09/1984 TTCM tổ 1-2-3 - GV ĐH Tiểu học A B 0916284828 
6 Nguyễn Thanh Hương 21/07/1980 TPCM tổ 4-5 - GV-Trưởng ban TTND ĐH Tiểu học B B 0904566891 
7 Nguyễn Minh Phượng 22/11/1979 Giáo viên ĐH tiểu học B B 0702508897 
8 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 15/08/1989 Giáo viên ĐH Tiểu học B B 0963089912 
9 Nguyễn Thị Tâm 01/03/1983 Giáo viên -UV BTTND ĐH Tiểu học B B 0968695810 

10 Đỗ Thị Thu Hường 19/05/1979 Giáo viên  TA ĐH Ngoại ngũ B ĐH, B2 0978891936 
11 Võ Thị Hồng Phương 07/08/1978 Giáo viên TA - UVBTTND ĐH Ngoại ngữ B ĐH, B2 0387267083 
12 Nguyễn Thị Sen 14/06/1980 Giáo viên Mĩ thuật-UV BCHCĐ ĐH Mỹ thuật B B 0982291447 
13 Ngô Thị Hồng Thoan 15/10/1987 CTCĐ - GV Âm nhạc ĐH Âm nhạc B B 0772395113 
14 Nguyễn Thị Hải Yến 19/12/1979 TPTĐ - UVBCHCĐ - GV Âm nhạc ĐH Âm nhạc B B 0385878161 
15 Lương Thanh Nga 23/01/1986 Giáo viên Thể dục Đại học TDTT B B 0973258136 
16 Phạm Xuân Thắng 17/08/1975 Kế toán -Văn thư Đại học Kế toán B B 0934201688 
17 Nguyễn Thị Dương 25/09/1982 TT tổ VP-HC-Thủ quỹ- T.bị CNTT ĐH CNTT ĐH C 0972821689 
18 Nguyễn Thị Ngọc Mai 02/01/1989 Thư viện – Thiết bị CĐ TBTV B B 0987320885 
19 Trần Kim Sang 27/02/1993 Giáo viên ĐH tiểu học UDCNTTCB A2 0383121199 
20 Vũ Thị Xuân 28/07/1988 Giáo viên ĐH tiểu học UDCNTTCB A2 0979618386 
21 Trần Thị Quyên 02/01/1994 Giáo viên CĐ tiểu học UDCNTTCB A2 0365091022 
22 Đoàn Thị Thu Hằng 08/03/1992 TPCM tổ 1-2-3 - GV CĐ tiểu học UDCNTTCB A2 0388531509 



23 Vũ Thị Thu Huyền 27/02/1989 Giáo viên CĐ tiểu học UDCNTTCB A2 0982538516 
24 Dịch Tiểu Hoàng Anh 24/05/1995 Bí thư ĐTN-Giáo viên CĐ tiểu học UDCNTTCB A2 0966734120 
25 Nguyễn Thị Mỹ Hà 29/08/1996 Giáo viên CĐ tiểu học UDCNTTCB A2 0941401285 
26 Nguyễn Thị Hằng Nga 17/10/1997 Giáo viên CĐ tiểu học UDCNTTCB A2 0976364301 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Ngô Thị Ninh 
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